
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

 

Số: 915  /SKHCN-VP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Đắk Lắk, ngày 21 tháng 10  năm 2022 

V/v Danh sách cán bộ, công chức 

tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm 

hiểu CCHC tỉnh Đắk Lắk năm 2022 

 

 

 Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk 

 

Thực hiện Công văn số 2137/BTC-TK ngày 14/10/2022 của Ban tổ chức 

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk  về việc lập Danh 

sách cán bộ, công chức tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu CCHC tỉnh Đắk 

Lắk năm 2022. 

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Khoa học và Công nghệ  

đăng ký thông tin cán bộ, công chức tham gia Cuộc thi (Danh sách đính kèm). 

Sở Khoa học và Công nghệ gửi Sở Nội vụ  tổng hợp./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP (H - 12b). 

             GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

             Đinh Khắc Tuấn 
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Phụ lục 1 

Danh sách đăng ký thông tin cán bộ, công chức tham gia Cuộc thi 

trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022 

(Kèm theo Công văn số 915/SKHCN-VP ngày  21/10/2022 của Sở KH&CN) 

 

I. Thông tin chung về số lượng cán bộ, công chức (Số lượng thống kê tính đến thời 

điểm đăng ký): 

- Tổng số lượng cán bộ, công chức của cấp sở: 52 người. 

- Số lượng lãnh đạo cấp sở: 03 người. 

- Số lượng lãnh đạo cấp phòng thuộc cấp sở: 12 người. 

- Số lượng công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: 37 người, trong đó số công 

chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính: 07 

người. 

II. Đăng ký thông tin cán bộ, công chức thuộc đối tượng bắt buộc tham gia Cuộc 

thi:  

Sở Khoa học và Công nghệ  lập Danh sách đăng ký thông tin cán bộ, công chức thuộc 

đối tượng bắt buộc tham gia Cuộc thi  như sau: 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Chức vụ 

Đơn vị 

công tác 

Số CMND 

/CCCD 

Số điện thoại 

di động 

1 Phạm Gia Việt 06/11/1968 PGĐ Sở KH&CN 036068016727 0914069123 

2 Chu Thị Thúy Phương 17/9/1978 CV VP Sở 066178005960 0935696458 

3 Chúc Văn Đài 17/02/1977 CV VP Sở 241052420 0917818858 

4 Nguyễn Ngọc Nam 17/7/1986 CV VP Sở 066086006662 0905003037 

5 Phan Thanh Bình 04/03/1979 Phó Chánh Thanh tra 241399607 0935322709 

6 Nguyễn Mạnh Hùng 29/9/1973 VC TT 

TCĐLCL 

052073021619 0988351117 

7 Trần Văn Thành 10/04/1881 VC TT 

TCĐLCL 

066081011490 0945.222.047 

8 Lê Hữu Phước 01/6/1989 Phụ trách 

phòng 

TT 

TCĐLCL 

006089013244 0935108224 

9 Trần Thị Thùy Vân 17/09/1990 VC TT 

TCĐLCL 

250790482 0389937915 

10 Trương Thị Kiều 

Trang 

03/01/1992 VC TT 

TCĐLCL 

066192013147 0969679479 

11 Trần Thị Tuyết Hạnh 17/3/1986 VC TT 240932103 0905799199 
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TCĐLCL 

12 Nguyễn Văn Nam 30/09/1992 VC TT 

TCĐLCL 

045092008139 0886.020.357 

13 Nguyễn Thị Thu Hiền 09/11/1991 VC TT 

TCĐLCL 

042191001073 0977118771 

14 Nguyễn Thị Thu Hà 23/10/1971 PCVP VP 240383605 0905336698 

15 Đỗ Thị Bích Mỹ 13/6/1973 CV QLKH 049173006249 0942130673 

16 Nguyễn Hoàng Thị 

Thùy Nhân 

09/02/1983 CV QLKH 241588357 

 

0973819179 

17 Kim Thoa Adrơng 10/2/1983 TP TCĐLCL 240711266 0968772483 

18 Bùi Quốc Thọ 12/11/1976 CV TCĐLCL 240486739 0906448767 

19 Đặng Xuân Triều 23/04/1991 CV TCĐLCL 052091004378 0898085808 

20 Nguyễn Thị Thìn 04/02/1976 CV TCĐLCL 240553225 0905336959 

21 Dương Bình Tuy 02/01/1981 TP QLCN 240655106 0829 112112 

22 Bùi Chí Trung 30/03/1978 PTP 
QLCN 

066078005580 0905 590076 

23 Nguyễn Thị Thơ 20/10/1976 CV 
QLCN 

066176006904 0936 753535 

24 Trịnh Văn Vinh 20/10/1977 
CV QLCN 

240560300 0914 585577 

25 Lê Thị Như Quỳnh 17/11/1988 
CV QLCN 

240992936 0905 741 471 

26 Lương Minh Hồng 21/12/1980 CV TT 

TTƯD 

038180028101 0935989345 

Tổng cộng: 26 người 
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Phụ lục 2 

Danh sách cử cán bộ, công chức làm đầu mối cung cấp thông tin, liên hệ với Ban Tổ chức 

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022 

(Kèm theo Công văn số 915/SKHCN-VP ngày 21 /10/2022 của Sở KH&CN) 

 

1 Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 
Số điện thoại liên hệ 

có sử dụng Zalo 

1 Nguyễn Ngọc Nam Chuyên viên Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk 0905003037 
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